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Ngày nhận bài:  28/02/2024 Nghiên cứu tác động của nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội 

đến thu nhập hộ nghèo huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tổng hợp 

một số công trình và chỉ ra sự tác động của tín dụng vi mô đến thu nhập 

của hộ nghèo. Trên cơ sở đó, tác giả nghiên cứu thực trạng cho vay của 

ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ đối với các hộ nghèo trên địa 

bàn huyện. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng hàm sản xuất Cobb – 

Douglass, ứng dụng phần mềm Stata để đánh giá tác động của nguồn vốn 

vay từ ngân hàng chính sách xã hội đối với thu nhập hộ nghèo. Kết quả 

phân tích cho thấy tuổi của chủ hộ, số vốn vay, số nhân khẩu, số lao động, 

trình độ của chủ hộ, tài sản của hộ, lãi suất vay, vùng miền sinh sống của 

hộ nghèo có tác động đến thu nhập của các hộ nghèo. Từ kết quả của 

nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng, bài viết đưa ra 

khuyến nghị một số chính sách để nâng cao hơn nữa hoạt động cho vay 

của ngân hàng chính sách xã hội đối với các hộ nghèo với mục tiêu giúp 

hộ nghèo mở rộng sản xuất, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống. 
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1. Giới thiệu 

Đồng Hỷ là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 45.774,98 ha, chiếm 

9,25% diện tích tự nhiên toàn tỉnh với 114.608 nhân khẩu. Huyện Đồng Hỷ có 13 xã và 02 thị trấn 

(Trại Cau, Sông Cầu) cách thành phố Thái Nguyên khoảng 3 km về phía Đông Bắc. Huyện Đồng 

Hỷ có 4 dân tộc chính, gồm: Nùng, Sán Dìu, Sán Chay và Kinh. Trong đó người Nùng, Sán Dìu, Sán 

Chay sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, làm nương, soi bãi và chăn nuôi, đan lát… và sống tập 

trung thành những xóm nhỏ. Dân tộc Kinh cư trú chủ yếu ở 02 thị trấn, sống bằng nghề nông nghiệp 

và dịch vụ thương mại. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ cuối năm 2022 về việc 

giảm nghèo bền vững của huyện Đồng Hỷ, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ 21,28% 

(cuối năm 2020), đến đầu năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,39%; toàn huyện đã có trên 3.000 

hộ thoát nghèo, tương ứng với tỷ lệ thoát nghèo bình quân mỗi năm đạt 3,74% /tổng số hộ nghèo, 

vượt 1,74%/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra [1]. Hiện nay, 

Chính phủ đã ban hành các chính sách liên quan đến tín dụng để phát triển nông nghiệp, nông thôn 

nhằm nâng cao đời sống của các hộ nông dân. Điều này cho thấy Nhà nước đặc biệt quan tâm đến 

khả năng vay vốn ngân hàng của các hộ nông dân ở khu vực nông thôn nói chung và ở huyện Đồng 

Hỷ nói riêng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả công tác cho 

vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng cơ sở, vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể chính trị 

trong địa bàn huyện Đồng Hỷ nói riêng và toàn tỉnh Thái Nguyên nói chung. Báo cáo của Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên qua thực hiện cho hộ nghèo vay vốn trên toàn tỉnh vào cuối năm 

2022 như sau: dư nợ đạt 3.390 tỷ đồng, tăng 1.273 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Từ đó góp phần 

đưa hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,4% (năm 2020) xuống còn 6,39% (năm 2022) [2]. 

Sự tác động từ nguồn vốn vay ngân hàng đến đời sống của các hộ nghèo đã và đang thu hút 

được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Các nhà nghiên cứu đã tiến 

hành phân tích hộ nghèo vay vốn của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội 

(CSXH) đã và đang gặp phải những thuận lợi và khó khăn gì để từ đó có những giải pháp phù 

hợp giúp Nhà nước ban hành chính sách kịp thời để người nghèo được thoát nghèo và sử dụng 

vốn vay hiệu quả nhất [3]. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả tập trung phân tích khía cạnh 

cho vay vốn (tín dụng) của ngân hàng CSXH đối với các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên; còn các hoạt động tín dụng khác của ngân hàng như bảo lãnh, chiết khấu, thuê 

mua tài chính của ngân hàng CSXH thì bài viết này không đề cập đến. 

Tín dụng vi mô được xem là một hoạt động của tài chính vi mô, đối tượng cho vay của tín 

dụng vi mô là người nghèo và những người có thu nhập thấp do không có đủ điều kiện để tiếp 

cận các nguồn vốn khác. Hoạt động cho vay của ngân hàng CSXH đối với hộ nghèo là một hoạt 

động của tín dụng vi mô. Ledgerwood, Earne và Nelson [4] cho rằng Tín dụng vi mô (TDVM) là 

việc cung cấp các khoản vay quy mô nhỏ đến đối tượng người nghèo với mục đích giúp những 

người thụ hưởng thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh (SXKD), trên cơ sở đó, người nghèo có 

điều kiện để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo cho sinh hoạt hàng ngày và đầu 

tư cho con cái học hành. Trong khi đó, đã có nghiên cứu chứng minh việc cho vay vốn của các tổ 

chức tín dụng mới chỉ đem lại khoảng 25% dân số được sử dụng dịch vụ này, tuy nhiên phần 

trăm dân số còn lại chưa có cơ hội tiếp cận với các tổ chức tài chính [1]. Kết quả nghiên cứu của 

Sam Daley-Harris [5] đã chỉ ra những người có thu nhập thấp và hộ nghèo khó có cơ hội để tiếp 

cận vay vốn của các tổ chức tài chính bởi những lý do sau: (1) Hộ nghèo thường không có tài sản 

để thế chấp vay vốn, (2) sự hiểu biết về vay vốn cũng như sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh 

bị hạn chế, (3) khoảng cách địa lý cũng là bước trở ngại làm cho các hộ nghèo khó tiếp cận với tổ 

chức tài chính chính thức hơn, (4) thủ tục vay vốn của các tổ chức tín dụng chính thức phức tạp 

và nhiều giấy tờ trong giao dịch. 

Các lý thuyết đã được nghiên cứu: 

Lý thuyết về tài chính và tăng trưởng, lý thuyết hành vi: Điển hình là nghiên cứu của Levine 

[3] đã vận dụng lý thuyết này để đánh giá dịch vụ tài chính giúp người nghèo có thêm cơ hội tăng 

thu nhập. Nhưng Nguyễn Thị Thanh Nhàn [6] vận dụng lý thuyết này trong việc làm thế nào để 
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tăng thu nhập cho người nghèo thông qua các tổ chức tín dụng vi mô chính là việc mở rộng các tổ 

chức tín dụng vi mô (TDVM) đến các vùng sâu, xa của đất nước thì người nghèo mới có cơ hội 

vay vốn tín dụng để nâng cao thu nhập. Theo nghiên cứu của Krog [7], tín dụng vi mô góp phần 

vào việc thực hiện các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo của các quốc gia, hướng tới xóa bỏ bất 

bình đẳng giới, giúp phụ nữ trong các gia đình nghèo bị thiệt thòi có cơ hội về tài chính, có việc 

làm, tăng thêm thu nhập, chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Tín dụng vi mô là cần thiết 

giúp cho các hộ nghèo tạo dựng thu nhập. Theo Mohanan [8], hoạt động tín dụng vi mô được sử 

dụng ở các nước đang phát triển và có hiệu quả cao trong xóa đói giảm nghèo, đặc biệt tín dụng 

vi mô tập trung hướng vào đối tượng khách hàng là phụ nữ ở khu vực nông thôn. Tính hiệu quả 

của tín dụng vi mô mang lại cho người nghèo được thể hiện trong nghiên cứu của Bateman [9], 

Võ Khắc Thường và cộng sự [10], người nghèo có khả năng kinh doanh tạo ra khoản sinh lợi cao 

hơn người giàu khi họ được hỗ trợ về vốn. 

Tác giả Nguyễn Thanh Hùng và cộng sự [11] tiến hành nghiên cứu tìm ra những nhân tố có 

tác động đến việc tiếp cận vốn của hộ nghèo thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và 

định lượng (sử dụng mô hình hồi quy đa biến Probit) để phân tích cho mục tiêu nghiên cứu chính 

của tác giả. Kết quả, nhóm tác giả đã chỉ ra có sự tác động của tiếp cận tín dụng của ngân hàng 

CSXH đến đời sống của người dân đặc biệt là người nghèo]. Trong khi đó, Phan Thị Nữ [12] tiến 

hành điều tra trực tiếp các hộ nghèo với bảng hỏi tập trung vào mức sống cũng như chất lượng 

cuộc sống của các hộ nghèo để thấy được tác dụng của vốn vay ngân hàng vào việc thực hiện 

quốc sách xóa đói giảm nghèo của đất nước. Cụ thể hơn là nghiên cứu của Nguyễn Văn Châu 

[13] sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng điều tra 240 hộ nghèo của huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang. Với hệ thống bảng hỏi phù hợp, tác giả đã chỉ ra có sự tác động tích cực của 

nguồn vốn vay ngân hàng đến cải thiện đời sống của các hộ nghèo trên địa bàn. 

Dựa trên tổng quan tài liệu quốc tế và trong nước, nghiên cứu này sử dụng dụng hàm Cobb-

Douglass để đánh giá và xác định những thay đổi trong hoạt động cho vay của Ngân hàng CSXH 

đối với các hộ nghèo, bên cạnh đó cũng so sánh sự thay đổi trong nhận thức và tư duy của các hộ 

sau khi tiến hành vay vốn để có thể mở rộng SXKD. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thông qua số liệu 

sơ cấp và thứ cấp được thu thập. Nghiên cứu định tính được thực hiện làm cơ sở cho việc xây 

dựng mô hình và bổ sung, lý giải từ kết quả số liệu định lượng. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn 

Thanh Hùng và cộng sự [11] đã đưa ra 8 yếu tố tác động của vốn vay đến hộ nghèo, trong nghiên 

cứu này, tác giả đề xuất thêm 2 yếu tố: Trình độ của chủ hộ vay vốn (được tính bằng thời gian đi 

học và tham gia các lớp tập huấn dạy nghề, hướng dẫn…) và Lãi suất hộ nghèo vay vốn ngân 

hàng CSXH để đánh giá tác động của vốn vay các hộ nghèo, tác giả sử dụng mô hình sản xuất 

Cobb-Douglas gồm các biến như Bảng 1. 

Bảng 1. Diễn giải các biến 

Biến Diễn giải Kỳ vọng 

TUOI Số tuổi của chủ hộ nghèo vay vốn ngân hàng CSXH + 

SVV Số vốn vay ngân hàng CSXH của các hộ nghèo + 

SNK Số nhân khẩu của hộ nghèo vay vốn - 

TD 
Trình độ của chủ hộ vay vốn: được tính bằng thời gian đi học và tham gia các lớp tập 

huấn dạy nghề, hướng dẫn… 

+ 

SLD Số lao động của hộ nghèo vay vốn + 

TS Tài sản của hộ nghèo vay vốn + 

LS Lãi suất hộ nghèo vay vốn ngân hàng CSXH - 

VM Biến giả và nhận giá trị là 1 nếu thuộc vùng khó khăn như 30a, 135… Còn lại là nhận giá trị 0  

GT Biến giả và nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là nam, nhận giá trị 0 nếu chủ hộ là nữ  

KC Khoảng cách từ hộ nghèo đến ngân hàng CSXH gần nhất - 

(Nguồn: Theo kết quả tổng hợp của tác giả) 
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Chọn mẫu nghiên cứu 

Trong báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng hỷ, tính đến ngày 31.12.2023 

trên địa bàn huyện có 2.546 hộ nghèo đang vay vốn của ngân hàng. Nhằm đảm bảo ý nghĩa về 

mặt thống kê, tác giả sử dụng công thức tính mẫu Slovin như sau: 

n = N/(1+N  )                                                                  (1) 

   Trong đó: n: số mẫu cần thiết để điều tra 

            N: Tổng thể điều tra 

            e:  Là sai số cho phép 

Với tổng thể điều tra của nghiên cứu là 2.546 hộ nghèo đang vay vốn ngân hàng CSXH (N = 

2.546), e = 5% (độ tin cậy ít nhất là 95%). Theo đó, kết quả của phép toán này là gần 346 hộ. Số 

phiếu phát ra được phân bổ theo tỷ lệ hộ nghèo đang vay vốn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ như 

sau: Cây Thị: 24 phiếu, Hòa Bình: 25 phiếu, Hóa Thượng: 23 phiếu, Hóa Trung: 22 phiếu, Hợp 

Tiến: 26 phiếu, Khe Mo: 24 phiếu, Minh Lập: 21 phiếu, Nam Hòa: 20 phiếu, Quang Sơn: 27 

phiếu, Sông Cầu: 21 phiếu, Tân Long: 23 phiếu, Tân Lợi: 20 phiếu, Trại Cau: 25 phiếu, Văn Hán: 

22 phiếu, Văn Lăng: 23 phiếu. 

Số phiếu thu về là 346 phiếu, trong quá tình kiểm tra thì có 36 phiếu không điền đầy đủ thông 

tin, vậy chỉ còn 310 phiếu hợp lệ. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Thực trạng cho vay của Ngân hàng CSXH đối với hộ nghèo 

Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thời gian qua, việc 

thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã bám sát các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả doanh số cho vay đến 

31/12/2023 là trên 180 tỷ đồng với trên 3.100 lượt khách hàng vay. Tổng dư nợ các chương trình 

tín dụng cho vay là gần 515 tỷ đồng, đạt 99,3%. Năm 2023 là năm thứ 7 đơn vị không có nợ quá 

hạn. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã 

hội nhận ủy thác, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn, hộ sử dụng vốn không hiệu quả…[2]. 

Quy trình và thủ tục cho vay đối với hộ nghèo của ngân hàng CSXH được khái quát như Hình 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Quy trình và thủ tục cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH 

(Nguồn: Phòng tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ) 

1- Hộ nghèo viết giấy đề nghị vay vốn gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

2- Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét hộ được vay, lập danh sách hộ nghèo lên Ban xoá đói 

giảm nghèo và UBND xã. 

3- Ban xoá đói giảm nghèo xã, UBND xã xác nhận và chuyển danh sách lên Ngân hàng CSXH. 

4- Ngân hàng xét duyệt và thông báo danh sách các hộ được vay và lập sổ tiết kiệm và vay 

vốn theo danh sách được duyệt. Sau khi hoàn tất hồ sơ vay vốn, thông báo lịch giải ngân, địa 

điểm giải ngân cho UBND xã. 

5- UBND xã thông báo kết quả phê duyệt của Ngân hàng CSXH đến đơn vị nhận uỷ thác. 
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6- Đơn vị nhận uỷ thác thông báo cho Tổ tiết kiệm và vay vốn kết quả phê duyệt của Ngân 

hàng CSXH. 

7- Tổ tiết kiệm và vay vốn thông báo cho hộ vay biết kết quả phê duyệt của Ngân hàng, thông 

báo thời gian và địa điểm giải ngân đến các hộ vay vốn. 

8- Ngân hàng cùng đơn vị nhận uỷ thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn giải ngân đến từng hộ gia 

đình vay vốn. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã được triển khai thực hiện bám sát 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với sự phát triển của từng vùng và mang 

lại hiệu quả thiết thực. Trong năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện đã 

phân giao, chỉ đạo thực hiện giải ngân trên 183 tỷ đồng, cho hơn 2.000 hộ vay vốn của các chương 

trình tín dụng, trong đó có 355 hộ nghèo; 233 hộ vay vốn cận nghèo, 226 hộ vay vốn mới thoát 

nghèo, 252 hộ có phương án vay vốn sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và các chương trình 

khác, đặc biệt, 01 hộ gia đình cá nhân chấp hành xong án phạt tù được vay vốn theo Quyết định 22 

của Thủ tướng Chính phủ... Từ đó đã tác động thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả 

tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần đảm bảo an sinh 

xã hội, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tại các xã. Năm 

2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng, là một trong 12 đơn 

vị cấp huyện trong toàn quốc không có nợ quá hạn, nợ khoanh. Bên cạnh đó, công tác phối hợp hoạt 

động với các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác được duy trì thường xuyên. Chất lượng hoạt 

động của 259 tổ tiết kiệm và vay vốn được đảm bảo… 

Việc cho vay của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ được thực hiện chủ yếu 

theo phương thức uỷ thác bán phần cho các tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng uỷ thác.  

Tổ chức xã hội sẽ là đơn vị kết hợp với Ngân hàng CSXH trong việc giải ngân các khoản vốn 

vay ưu đãi đối với hộ nghèo. Đây là cầu nối quan trong giữa hộ nghèo và Ngân hàng CSXH huyện 

giúp người dân có thể tiếp cận tốt hơn, hoàn thành các thủ tục vay vốn, giám sát quá trình sử dụng 

vốn... Tình hình thực tế hộ nghèo vay vốn qua các tổ chức xã hội thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Tình hình cho vay theo từng tổ chức xã hội 

Đơn vị: tỷ đồng 

Tổ chức 2021 2022 2023 

So sánh (tăng/giảm) 

    

    
 

    

    
 

Hội Phụ nữ 54,2 56,0 67,6 +1,8 +11,6 

Hội Nông dân 46,6 52,6 54,0 +6,0 +1,4 

Hội Cựu chiến binh 29,3 32,9 41,2 +3,6 +8,3 

Đoàn Thanh niên 23,6 22,3 20,4 -1,3 -1,9 

TỔNG 153,7 163,8 183,2   

(Nguồn: Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ 2021-2023) 

Qua bảng 2 có thể thấy được rằng, nguồn vốn cho các hộ nghèo được giải ngân qua Hội Phụ 

nữ và Hội Nông dân chiếm tỷ trọng lớn. Hội Phụ nữ và Hội Nông dân có số lượng thành viên 

tham gia đông, thêm vào đó, đối với những hộ nghèo sinh sống tại vùng thành thị thì thường vay 

vốn hộ nghèo thông qua Hội Phụ nữ. Số lượng hội viên cựu chiến binh chiếm tỷ trọng nhỏ hơn so 

với các Hội còn lại nhưng có doanh số thường đứng thứ ba. Trong năm 2021, Hội Phụ nữ cho 

vay 29,3 tỷ đồng, đến năm 2022 con số này là 32,9 tỷ đồng và năm 2023 là 41,2 tỷ đồng. Tuy số 

lượng hội viên ít nhưng các hội viên đều là chủ hộ nên việc quyết đoán trong quyết định vay vốn 

thường cao. 

Việc cho vay thông qua Đoàn Thanh niên là ít nhất vì thông thường những hộ nghèo thì có ít 

thanh niên vì đây thường là nguồn lực kiếm tiền cho gia đình, sức lao động chính cho các hộ nên 

số lượng các thành viên là hộ nghèo chiếm tỷ trọng không cao. 
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Năm 2024, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, chương trình mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt 

các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023, tỷ lệ nợ quá hạn 

dưới 0,02%. Tỷ lệ thu lãi phấn đấu đạt từ 99% trở lên. 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng 

quy trình, quy định. 

3.2. Đánh giá tác động của vốn vay Ngân hàng CSXH đến thu nhập hộ nghèo vay vốn 

Nhằm đánh giá tác động của vốn vay đến thu nhập của các hộ nghèo được chính xác nhất, tác 

giả tiến hành hồi quy và kết quả được trình bày trên Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả hồi quy 

Biến Hệ số β T P>| | 
Ln(TUOI) 0,1911 2,32 0,021 

Ln(SVV)  0,1275 4,94 0,000 

Ln(SNK) -0,3749 -3,48 0,001 

Ln(TD) 0,1371 3,31 0,001 

Ln(SLD) 0,5023 6,38 0,000 

Ln(TS) 0,4683 8,88 0,000 

Ln(LS) -0,0930 -1,91 0,057 

VM 0,0743 2,03 0,043 

GT 0,0200 0,55 0,582 

Ln(KC) 0,5849 0,80 0,424 

(Nguồn: theo số liệu tính toán của tác giả) 

Sau khi tiến hành hồi quy, với 310 biến quan sát ta có R-squared = 0,4456 và Adj R-squared = 

0,4289 điều này có nghĩa là các biến độc lập giải thích được 42,89% biến phụ thuộc. 

Sau khi có kết quả hồi quy, tác giả tiến hành kiểm tra các khuyết tật của mô hình, đảm bảo mô 

hình không bị khuyết tật và kết quả ước lượng là vững chắc. 

Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến 

Bảng 4. Kết quả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 

Biến VIF 1/VIF 

Ln(TUOI) 1,11 0,9003 

Ln(SVV) 1,08 0,9146 

Ln(SNK) 1,54 0,6505 

Ln(TD) 1,17 0,8577 

Ln(SLD) 1,56 0,6417 

Ln(TS) 1,10 0,9120 

Ln(LS) 1,09 0,9146 

VM 1,10 0,9120 

GT 1,05 0,9488 

Ln(KC) 1,02 0,9795 

(Nguồn: theo kết quả tính toán của tác giả) 

Từ bảng 4 có thể thấy được rằng: tất cả các biến đưa vào đều có chỉ số VIF < 2. Như vậy, 

không có hiện tượng đa công tuyến trong mô hình tác giả đưa vào. 

Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi 

Bảng 5. Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi 

Nguồn chi2 Df p 

Chỉ số Heteroskedasticity 98,60 63 0,0028 

Chỉ số Skewness 22,26 10 0,0138 

Chỉ số Kurtosis 4,31 1 0,0378 

Tổng 125,18 74 0,0002 

(Nguồn: theo kết quả tính toán của tác giả) 
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Kết quả tại bảng 5 cho thấy có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Do đó, để khắc phục 

hiện tượng này, tác giả sử dụng phương pháp Ước lượng điều chỉnh sai số chuẩn nhằm có được 

kết quả vững chắc hơn. Kết quả ước lượng điều chỉnh sai số chuẩn được thể hiện tại bảng 6: 

Bảng 6. Kết quả ước lượng điều chỉnh sai số chuẩn (Robust) 

Biến Hệ số β T P>| | 
Ln(TUOI) 0,1911 2,45 0,015 

Ln(SVV) 0,1275 4,84 0,000 

Ln(SNK) -0,3749 -3,28 0,001 

Ln(TD) 0,1371 3,13 0,002 

Ln(SLD) 0,5023 6,47 0,000 

Ln(TS) 0,4683 6,99 0,000 

Ln(LS) -0,0930 -1,80 0,072 

VM 0,0743 2,08 0,038 

GT 0,0200 0,54 0,591 

Ln(KC) 0,5849 0,90 0,369 

(Nguồn: Theo kết quả tính toán của tác giả) 

Từ lý thuyết hàm sản xuất, bài viết đã hình thành mô hình hàm các yếu tố tác động vốn vay 

ngân hàng CSXH đến thu nhập của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những nội dung cụ thể như sau: 

Đối với biến Ln(TUOI) có hệ số β = 0,1911, biến tuổi có tác động cùng chiều với biến thu 

nhập. Điều này là tương đối hợp lý so với các kết quả nghiên cứu trước và trong thực tế. Đối với 

các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, đa phần tập trung tại các vùng nông thôn, người dân 

sản xuất và canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hoặc tham gia một số lớp tập huấn về kiến 

thức chăn nuôi và trồng trọt. Chính vì vậy, những chủ hộ có nhiều tuổi thường có nhiều kinh 

nghiệm trong sản xuất. 

Biến Ln(Số vốn vay - SVV) có hệ số β = 0,1275, biến số vốn vay cùng chiều với thu nhập của 

hộ nghèo; khi số vốn vay tăng thêm 1% thì thu nhập của hộ nghèo tăng 0,1275%. Điều này phù 

hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Các hộ nghèo đã được nâng cao kiến thức 

về sản xuất kinh doanh, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ như giống, phân 

bón, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ… Điều này dẫn đến hiệu quả sản xuất tăng, thu nhập người dân 

tăng. Đây là cơ sở để người dân đẩy mạnh việc vay vốn, tăng thu nhập cho gia đình. 

Biến Ln(Số nhân khẩu - SNK) có hệ số β = -0,3749, biến số nhân khẩu tác động ngược chiều 

với thu nhập của hộ nghèo. Đa phần các hộ nghèo tập trung tại vùng nông thôn và vùng khó 

khăn. Điều kiện tiếp xúc với khoa học công nghệ còn nhiều yếu kém. Hiện tượng sinh con thứ 3 

và thứ 4 là tương đối phổ biến đối với các hộ nghèo, thêm vào đó là những người già không có 

khả năng lao động, những hộ có người tàn tật… Điều này gây nên gánh nặng đối với các hộ. Do 

vậy, chính quyền địa phương cần phải thực hiện mạnh hơn nữa công tác tuyên tryền giáo dục 

người dân kế hoạch hóa gia đình, bỏ hủ tục lạc hậu trọng nam, khinh nữ, muốn có con trai. 

Biến Ln(Trình độ - TD) có hệ số β = 0,1371, biến trình độ của chủ hộ tác động cùng chiều với 

thu nhập của hộ nghèo. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà khoa học công nghệ ngày càng phát triển, 

người dân đã áp dụng nhiều kiến thức vào sản xuất mà không chỉ dựa vào kinh nghiệm như trước. 

Chủ hộ thường là người đưa ra các quyết định trong sản xuất của hộ bao gồm: cách thức sản xuất, 

mô hình sản xuất, sản phẩm sản xuất… Thêm vào đó, chính quyền địa phương cũng đã kết hợp với 

các tổ chức, các cơ quan chức năng như Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Sở Lao động – 

thương binh xã hội; Ban dân tộc… mở các lớp tập huấn hướng dẫn người dân sản xuất kinh doanh, 

từ đó người dân có thêm kiến thức trong lĩnh vực sản xuất của mình. Điều này ảnh hưởng rất nhiều 

đến thu nhập của hộ đó. 

Biến Ln(Số lao động - SLD) có hệ số β = 0,5023, biến Số lao động có tác động cùng chiều với 

thu nhập của các hộ. Đối với các hộ nghèo nói chung và hộ nghèo trên địa bàn Đồng Hỷ nói riêng 

thì các hộ đa phần tập trung sinh sống tại vùng nông thôn, có trình độ sản xuất thấp. Tuy trong 
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quá trình sản xuất đã áp dụng kiến thức khoa học nhưng vẫn chủ yếu dựa vào sức người. Bởi vậy 

số lao động của các hộ nghèo tác động nhiều đến thu nhập của các hộ. 

Biến Ln(Tài sản - TS) có hệ số β = 0,4683, biến Tài sản có tác động cùng chiều với thu nhập 

của các hộ. Trước khi đưa ra một quyết định sản xuất kinh doanh nào đó, các hộ trước hết đều 

phải căn cứ vào tài sản của mình liên quan đến tính chủ động trong các khoản chi tiêu. Nếu tài 

sản nhiều, dễ dàng khai thác điều này thuận lợi cho các hộ sản xuất kinh doanh. 

Biến Ln(Lãi suất - LS) có hệ số β = -0,0930, biến Lãi suất có tác động ngược chiều với thu 

nhập của các hộ. Theo báo cáo của ngân hàng CSXH, hiện nay, trong hệ thống của ngân hàng, lãi 

suất cho vay vốn của ngân hàng đối với hộ người nghèo vay là thấp, thường thấp hơn nhiều so 

với lãi suất cùng thời điểm tại của các ngân hàng thương mại trong nước. Tuy nhiên, theo như kết 

quả khảo sát thực tế có một số trường hợp đặc biệt (mặc dù không nhiều) thì lãi suất của tổ chức 

TDVM có vẻ cao hơn một chút so với tổ chức tín dụng khác. Thêm vào đó, Ngân hàng CSXH 

cũng áp dụng nhiều chương trình cho vay vốn khác nhau, áp dụng các lãi suất khác nhau, điều 

này cũng ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các hộ nghèo khi vay vốn. 

Biến VM (vùng miền) có ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ nghèo. Đồng Hỷ là huyện miền 

núi, nơi đây tập trung nhiều dân tộc thiểu số cũng như điều kiện sống khó khăn, có một số xã 

thuộc vùng 30a, vùng 135… các vùng này khi vay vốn thường được ưu đãi hơn các vùng khác. 

Thêm vào đó, các vùng miền này cũng bị ảnh hưởng bởi tập quán cũng như tục lệ, kinh nghiệm 

trong sản xuất. 

Biến GT (giới tính) không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, thu nhập của các hộ nghèo trên địa 

bàn huyện Đồng Hỷ không bị ảnh hưởng bởi biến giới tính của hộ vay. 

Biến KC (khoảng cách) không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, khoảng cách từ nơi ở của các hộ 

nghèo đến điểm Ngân hàng CSXH gần nhất không ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ nghèo. 

4. Kết luận và kiến nghị 

Dựa vào thực trạng tác động vốn vay ngân hàng CSXH đến thu nhập của các hộ nghèo và kết 

quả mô hình nghiên cứu định lượng, chúng tôi khuyến nghị một số giải pháp giúp hoạt động cho 

hộ nghèo vay vốn của ngân hàng đem lại hiệu quả nhất định trong tương lai như sau: 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân tìm hiểu các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng 

CSXH: Tăng cường phối hợp với các đoàn thể chức năng trong việc phối hợp tuyên truyền người 

dân biết đến nguồn vốn này, tuyền truyền người dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc sử 

dụng nguồn vốn góp phần nâng cao thu nhập cũng như giúp gia đình và bản thân thoát nghèo. 

Đa dạng hóa nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo: Kết hợp thực hiện nhiều mục tiêu để tăng 

cường nguồn vốn cho vay. Hiện nay nguồn vốn cho vay đối với các hộ nghèo vẫn dựa chủ yếu 

vào nguồn vốn từ ngân sách Trung ương cấp, nguồn vốn từ tỉnh và huyện còn nhiều hạn chế. Cần 

đa dạng hóa nguồn vốn hơn nữa, tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để có người 

nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. 

Tiếp tục phát huy vai trò và tác dụng của nguồn vốn ưu đãi: Trong những năm qua, nguồn 

vốn ưu đãi đã giúp đỡ nhiều hộ dân thoát nghèo, có thêm công việc để làm ăn sản xuất. Do vậy, 

tăng cường quản lý đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ, giảm 

tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu, lan rộng nguồn cho vay đến với các hộ nghèo vùng sâu vùng xa. 

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương và Ngân hàng: Tiếp tục phối hợp để các 

tổ chức chính trị - xã hội mở các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức sản xuất và quản lý vốn cho 

những hộ dân, đặc biệt là các hộ nghèo ít có điều kiện tiếp xúc với khoa học kỹ thuật. Tăng 

cường sự giám sát của các cấp chính quyền trong việc sử dụng vốn, tránh sử dụng vốn sai mục 

đích, nâng cao tinh thần và trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng CSXH. 
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